
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 109/SLĐTBXH-VP 

V/v hướng dẫn công tác  

thi đua, khen thưởng của ngành Lao động 

- Thương binh và Xã hội 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 12  tháng 01 năm 2024 

 
 

Kính gửi:  Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 

năm 2022; Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

Căn cứ Công văn số 5390/LĐTBXH-VP ngày 15/12/2023 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, đề nghị 

các hình thức khen thưởng dịp tổng kết năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 39/SNV-VP ngày 08/01/2024 của Sở Nội vụ về việc 

triển khai Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Nhằm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội năm 2023 đúng theo quy định. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (LĐTBXH) hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện 

như sau:  

I. DANH HIỆU THI ĐUA, TIÊU CHUẨN 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

a) Xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;  

- Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia 

phong trào thi đua. 

b) Xét tặng cho tập thể các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  

- Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;  

- Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;  

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

c) Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới 

tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 
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2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” 

a) Điều kiện xét Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: Được xét tặng 

hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;  

- Cá nhân được đánh giá, phân loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên; 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận 

hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã 

được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu 

được đơn vị công nhận; 

- Tỷ lệ phiếu bầu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở từ 80% 

trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng 

mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).  

Lưu ý: Để đảm bảo tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của Giám 

đốc Sở có chất lượng và đạt hiệu quả cao, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xem 

xét chọn và đề xuất khen tặng một số cá nhân có thành tích nổi trội và xuất sắc 

trong tổng số cá nhân, đạt tiêu chuẩn. 

b) Điều kiện xét Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:  

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân 

có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;  

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh do Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh xem xét, công 

nhận; 

- Tỷ lệ phiếu bầu đồng ý của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh từ 

90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng 

vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản).  

3. Điều kiện xét Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số 

tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và đạt các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau:  

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu 

quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong 

đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;  

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;  

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 
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II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, TIÊU CHUẨN 

1. Giấy khen Sở: do Giám đốc Sở trực tiếp xem xét, quyết định. 

a) Đối tượng được tặng Giấy khen là tập thể, cá nhân gương mẫu chấp 

hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đạt thành tích 

xuất sắc được bình xét trong tổng kết năm công tác. 

b) Giấy khen để tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Đối với cá nhân: hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm 

chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

- Đối với tập thể: hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống 

vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế 

độ, chính sách đối với các thành viên trong tập thể. 

Lưu ý: Để đảm bảo tặng Giấy khen của Giám đốc Sở có chất lượng và 

đạt hiệu quả cao, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xem xét chọn và đề xuất khen 

thưởng một số cá nhân, tập thể có thành tích nổi trội và xuất sắc trong tổng số cá 

nhân, tập thể đạt tiêu chuẩn. 

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Bộ, 

ban, ngành, tỉnh phát động;  

- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;  

- Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;  

- Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có 

liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong 

thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm 

vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở; 

b) Xét tặng cho tập thể các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;  

- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;  

- Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa 

học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;  
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- Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 

đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức 

tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

3. Khen thưởng cấp nhà nước: Huân chương lao động hạng nhất, nhì, 

ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng Điều 42,43,44,73 của 

Luật Thi đua, khen thưởng. 

III. VỀ SÁNG KIẾN  

1. Sáng kiến bao gồm: giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp 

tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học; 

sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu để làm căn cứ để xét 

tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng.  

2. Phạm vi ảnh hưởng: căn cứ phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 

sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét, tặng danh hiệu thi đua cho cá 

nhân. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở thì xét, tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”; ở cấp bộ, ban, ngành, tỉnh thì xét, tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh”; phạm vi ảnh hưởng toàn quốc thì đề nghị 

xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.  

3. Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở: được thành lập để xét duyệt, 

công nhận sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở hàng năm và để xét 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hội đồng do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định thành lập.  

4. Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh: xét duyệt về phạm vi ảnh 

hưởng và hiệu quả; công nhận sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh để 

công nhận sáng kiến cấp tỉnh, làm cơ sở xét đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và xét khen thưởng cấp Nhà 

nước.  

5. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan Thường trực của Hội đồng Xét 

duyệt sáng kiến cấp tỉnh; chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở 

Nội vụ) tổ chức xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh hàng năm. 

IV. MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÌNH XÉT VÀ TRÌNH KHEN THƯỞNG  

Các phòng, đơn vị khi bình xét và trình đề nghị khen thưởng cần lưu ý: 

1. Trường hợp đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước thì phải ưu 

tiên xem xét hoặc đảm bảo tối thiểu 50% cho người trực tiếp lao động (chuyên 

viên, nhân viên, người lao động của cơ quan, đơn vị) trong tổng số đề nghị khen 

thưởng của Phòng, đơn vị. 

2. Bầu chọn, trình khen thưởng những cá nhân, tập thể thật sự có thành 

tích tiêu biểu điển hình. 

3. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn 

cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.  
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4. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 

nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian 

công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan 

cũ). Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và 

được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác 

nhận. 

5. Không xét và trình đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ, tỉnh cho tập 

thể, cá nhân trong năm 2022 đã được Bộ, tỉnh khen thưởng thành tích “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2021, 2022”. 

6. Khen thưởng quá trình cống hiến: Các cá nhân trước khi nghỉ hưu để 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và 05 

năm trước đó chưa được tặng Bằng khen của Bộ trưởng được xét, trình Bộ 

trưởng xét, tặng. 

7. Trong một năm chỉ đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen một lần. Đối với 

các cá nhân trong năm được khen thưởng một hình thức khen thưởng cấp nhà 

nước thì năm đó và năm liền kề không trình khen thưởng Bằng khen của Bộ 

trưởng, trừ trường hợp khen thưởng đột xuất. 

8. Thực hiện theo công văn số 5007/BNV-TĐKT ngày 05/9/2023 về nâng 

cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và Công văn số 3385/BTĐKT-P.II 

ngày 20/11/2023 về hướng dẫ nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng: “Một 

sáng kiến chỉ được sử dụng một lần khi làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng, 

sáng kiến đã sử dụng khi xét danh hiệu thi đua thì không được dùng trong xét 

hình thức khen thưởng và ngược lại. Không dùng một sáng kiến để xét nhiều 

hình thức khen thưởng” (kèm theo công văn).  

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG                            

1. Các Phòng, đơn vị gửi đầy đủ các hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về Khối 

trưởng, Khối phó phụ trách trực tiếp phòng, đơn vị của mình, cụ thể như sau: 

a) Văn bản đề nghị khen thưởng (có đính kèm theo danh sách); 

b) Biên bản họp xét, đề nghị khen thưởng; 

c) Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết; 

d) Kết quả đánh giá phân loại, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động; 

đ) Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân (Mẫu số  

02, 03 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP); 

e) Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài sáng kiến, giải pháp (gọi chung là Sáng 

kiến) đề nghị công nhận Sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh và sử dụng để xét danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ văn bản giấy và file mềm. 
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3. Khối phó phụ trách trực tiếp sẽ tiến hành tổng hợp và bình chọn, đề 

xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân của các đơn vị thành viên và báo cáo 

kết quả về Khối trưởng tổng hợp. 

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Các Phòng, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc tổng kết và xét đề nghị 

khen thưởng gửi về Khối trưởng, Khối phó phụ trách thi đua chậm nhất đến hết 

ngày 19/01/2024. Khối trưởng (Văn phòng Sở) tập hợp các phòng chuyên môn, 

Khối phó (Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú) tập hợp các đơn vị trực thuộc. 

2. Khối thi đua hoàn thành hồ sơ và gửi về Văn phòng Sở chậm nhất đến 

hết ngày 22/01/2024. 

3. Không xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có hồ sơ không đầy 

đủ và gửi sau thời gian nêu trên.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Thường 

trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở (Văn phòng Sở), sđt: 02963.857.605 

hoặc đồng chí Lương Đức Khải, SĐT: 0984.398.848./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- HĐTĐKT Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Văn Ly   
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